
PHỤ LỤC I. TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO RÁC THẢI 

GÂY RA VÀ LỢI ÍCH CỦA PHÂN LOẠI RÁC 

(Kèm theo Văn bản số         /STN&MT-MT ngày        /7/2024 của Sở TN&MT) 

 

1. Tác hại của ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra 

Thứ nhất, với thói quen đổ rác thải bừa bãi ven đường làng, ngõ xóm, bờ 

sông, ao hồ, kênh mương thì nước rỉ rác sẽ chảy xuống ao hồ, làm ô nhiễm 

nguồn nước và các chất độc hại trong nước sẽ tích lũy trong thực phẩm như: rau, 

tôm, cá... sẽ rất nguy hiểm khi chúng ta ăn phải các loại thực phẩm này. Vậy để 

phòng tránh những ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe chúng ta phải xóa bỏ 

thói quen đổ rác bừa bãi, tổ chức thu gom và xử lý rác thải hợp vệ sinh. 

Thứ hai, hiện nay, với những bãi rác lộ thiên, không được xử lý hợp vệ 

sinh là nơi ẩn chứa những nguy cơ lớn về sức khỏe và môi trường. Những bãi 

rác lộ thiên này đặc biệt nguy hiểm đối với những người thu nhặt rác và những 

người dân xung quanh khu vực bãi rác. Khí thải từ các bãi rác này được đưa vào 

không khí một cách tự nhiên. Những chất độc trong khí thải từ bãi rác có thể qua 

phổi, qua các tuyến nhờn và qua da đi vào cơ thể con người, có thể gây ngộ độc 

trực tiếp hoặc gây bệnh ngoài da và bên trong cơ thể.  

Thứ ba, rác thải sinh hoạt hữu cơ như rau, củ quả, thức ăn thừa,…được 

thu gom với các loại rác vô cơ khác như túi nilon, gạch đá, sành, sứ, thủy tinh, 

sắt vụn và các loại chất thải nguy hại như: bóng đèn huỳnh quang, bình ắc quy 

hỏng, dược phẩm, mỹ phẩm hết hạn sử dụng…sẽ là nguy cơ gây những vấn đề 

môi trường lớn hơn nhiều khi thu gom riêng rẽ chúng ra. Những chất ô nhiễm có 

trong các loại rác thải sẽ tác dụng với nhau và sinh ra một chất mới có khả năng 

gây độc hơn nhiều so với chất ô nhiễm ban đầu, hoặc làm gia tăng mức độ phát 

sinh khi thải từ các bãi tập kết rác tập trung. Vì vậy, để giảm phát thải khí từ các 

bãi rác chúng ta cần phải phân loại và để riêng các loại rác có thể tái chế, tái sử 

dụng, rác thải nguy hại, rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ khác, tránh thu gom các 

tất cả các loại rác thải với nhau để tránh một phần sự phát sinh khí thải hoặc sinh 

ra một chất ô nhiễm mới. 

2. Lợi ích của phân loại rác 

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các tổ chức, cá nhân phát sinh 

chất thải rắn sinh hoạt phải có trách nhiệm phân loại tại nguồn.  

Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn nhằm đạt được các lợi ích chính sau: 

Thứ nhất, Về lợi ích môi trường: 

Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn mang lại nhiều lợi ích đối với môi 

trường. Khi giảm được khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phải chôn lấp, khối 

lượng nước rỉ rác sẽ giảm. Nhờ đó, các tác động tiêu cực đến môi trường cũng 



sẽ giảm đáng kể như: giảm rủi ro trong quá trình xử lý nước rỉ rác, giảm ô nhiễm 

nguồn nước ngầm, nước mặt... 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã quy định không còn rác thải sinh 

hoạt chôn lấp vì phần lớn hoạt động chôn lấp rác thải không đảm bảo vệ sinh 

môi trường. Vì vậy, việc phân loại rác thải góp phần giảm khí thải phát sinh do 

việc kết hợp rác cơ, vô cơ tạo ra sự phân hủy các khí thải phát sinh ra môi 

trường. 

Việc tận dụng các chất thải sinh hoạt có thể tái sinh tái chế giúp bảo tồn 

nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

Thứ hai, Về lợi ích kinh tế: 

Phân loại chất thải sinh hoạt mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Trước hết, nó 

tạo nguồn nguyên liệu sạch cho sản xuất phân compost. Đồng thời giảm khối 

lượng rác mang đi chôn lấp, diện tích đất phục vụ cho việc chôn lấp rác cũng sẽ 

giảm đáng kể. Bên cạnh đó, cũng sẽ giảm được gánh nặng chi phí trong việc xử 

lý nước rỉ rác cũng như xử lý mùi phát sinh từ rác thải. 

Thứ ba, Về lợi ích xã hội: 

Phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn góp phần nâng cao nhận thức của 

cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Để công tác phân loại này đạt được 

hiệu quả như mong đợi, các ngành các cấp phải triệt để thực hiện công tác tuyên 

truyền hướng dẫn cho cộng đồng. Lâu dần, mỗi người dân sẽ hiểu được tầm 

quan trọng của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt cũng như tác động của nó 

đối với môi trường sống 

Lợi ích xã hội lớn nhất do hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn 

mang lại chính là việc hình thành ở mỗi cá nhân nhận thức bảo vệ môi trường 

sống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II.  HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI RTSH TẠI NGUỒN 

(Kèm theo Văn bản số         /STN&MT-MT ngày        /7/2024 của Sở TN&MT) 

 

Thực hiện Khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Văn bản số 

9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt và Điều 14 Quyết 

định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Rác thải 

sinh hoạt tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể phân loại thành các 

loại sau: 

1. Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (gồm các loại: giấy thải, nhựa 

thải, kim loại thải, thủy tinh thải, vải, đồ da, đồ gỗ, cao su, thiết bị điện, điện tử 

thải bỏ,…): 

TT Tên chất thải Hình ảnh minh họa Kỹ thuật trong phân 

loại 

1.1 Giấy thải 
  

1.1.1 Hộp, túi, lọ, ly, cốc 

bằng giấy. 

 

- Loại bỏ nước, dung 

dịch chứa bên trong. 

- Thu gọn, ép dẹt, giảm 

kích thước, thể tích. 

1.1.2 Sách, truyện, vở, báo 

cũ, giấy viết,…; 

Thùng, bìa carton; 

Lõi giấy vệ sinh, giấy 

bọc gói, bì thư, biên 

lai, khay đựng trứng 

bằng giấy,…; 

Các loại bao bì giấy 

khác không nhiễm bẩn. 

 

- Loại bỏ thực phẩm, 

sản phẩm chứa đựng 

ban đầu. 

- Thu gọn, ép dẹt, giảm 

kích thước, thể tích. 

1.2 Nhựa thải 
  

1.2.1 Bao bì nhựa đựng thực 

phẩm, mỹ phẩm, dược 

phẩm, sản phẩm dùng 

trong gia dụng, nông 

nghiệp, y tế,…(không 

bao gồm bao bì đựng 

thuốc bảo vệ thực vật, 

axit, dầu mỡ công 

nghiệp, chất tẩy rửa có 

thành phần nguy hại). 

 

- Tháo nắp, loại bỏ 

nước, dung dịch hoặc 

sản phẩm chứa đựng 

bên trong. 

- Thu gọn, giảm kích 

thước, thể tích. 



1.2.2 Các loại ghế nhựa, 

thau, chậu nhựa; 

Ly, cốc nhựa. 

 

Loại bỏ sản phẩm chứa 

đựng bên trong. 

1.3 Kim loại thải 
  

1.3.1 Bao bì nhôm, sắt hoặc 

kim loại khác đựng 

thực phẩm, mỹ phẩm, 

dược phẩm, sản phẩm 

dùng trong gia dụng, 

nông nghiệp, y 

tế,…(không bao gồm 

bao bì đựng thuốc bảo 

vệ thực vật, dầu mỡ 

công nghiệp, chất tẩy 

rửa có thành phần 

nguy hại). 

 

- Loại bỏ sản phẩm 

chứa đựng bên trong. 

- Thu gọn, giảm kích 

thước, thể tích. 

1.3.2 Đồ dùng nhà bếp bằng 

kim loại: xoong, nồi, 

niêu, ấm nước, bếp 

gas, vật dụng nhỏ như 

bát, đĩa, thìa, dĩa,…; 

Các loại vật dụng kim 

loại thải khác. 
 

- Loại bỏ sản phẩm 

chứa đựng bên trong. 

- Thu, xếp gọn các vật 

sắc nhọn để tránh gây 

thương tích trong quá 

trình phân loại, thu gom 

và xử lý. 

1.4. Thuỷ tinh thải 
  

1.4.1 Chai, lọ thuỷ tinh đựng 

bia, rượu, thực phẩm, 

mỹ phẩm, dược phẩm, 

sản phẩm dùng trong 

gia dụng, nông nghiệp, 

y tế… (không bao gồm 

bao bì đựng thuốc bảo 

vệ thực vật, axit, dầu 

mỡ công nghiệp, chất 

tẩy rửa có thành phần 

nguy hại). 

 

- Tháo nắp, loại bỏ sản 

phẩm chứa đựng bên 

trong. 

- Thu, xếp gọn, hạn chế 

va đập, gây vỡ. 

1.4.2 Bình hoa, đồ trang trí 

bằng thủy tinh, pha lê. 

 

Loại bỏ sản phẩm chứa 

đựng bên trong; tái sử 

dụng với đồ vật còn 

nguyên vẹn. 



1.4.3 Thuỷ tinh thải khác. 

 

Thu, xếp gọn các vật 

sắc nhọn để tránh gây 

thương tích trong quá 

trình phân loại, thu gom 

và xử lý. 

1.5 Vải, đồ da 
  

1.5.1 Quần áo, phụ kiện; 

giày, dép, vali; chăn, 

màn, rèm cửa bằng 

vải,…(không dính 

thuốc bảo vệ thực vật, 

axit, dầu mỡ công 

nghiệp, chất tẩy rửa có 

thành phần nguy hại). 

 

- Tái sử dụng đối với 

các đồ vật sạch. 

- Thu gọn. 

1.6 Đồ gỗ 
  

1.6.1 Đồ chơi; vật trang trí, 

đồ gia dụng, hộp, 

khay,…bằng gỗ. 

 

- Tái sử dụng đối với 

vật dụng còn nguyên 

vẹn. 

- Thu gọn, giảm kích 

thước, thể tích đối với 

các vật dụng đã bị hư 

hỏng để tái chế. 

1.7. Cao su 
  

1.7.1 Đồ chơi bằng cao su. 

 

- Tái sử dụng đối với đồ 

chơi còn nguyên vẹn. 

- Thu gọn, giảm kích 

thước, thể tích đối với 

đồ chơi đã bị hư hỏng 

để tái chế. 

1.7.2 Săm, lốp, vật dụng 

bằng cao su các loại. 

 

Bó gọn. 

1.8 Thiết bị điện, điện tử 

thải bỏ 

  



1.8.1 Các thiết bị điện, điện 

tử nhỏ như: máy ảnh 

và máy ghi hình; điện 

thoại di động và điện 

thoại để bàn; dây cáp 

và phụ kiện máy tính; 

bảng điều khiển trò 

chơi; đồ chơi điện tử; 

máy tính toán cầm tay; 

bàn phím; máy tính 

xách tay và máy tính 

bảng; máy nhắn tin; bộ 

đàm, đèn led, đèn 

halogen,… 

 

Giữ nguyên hình dạng, 

không tháo dời. 

1.8.2 Các thiết bị điện, điện 

tử lớn như: máy tính 

để bàn và màn hình; 

máy fax; máy in và 

máy quét; dàn âm 

thanh và loa; tivi; máy 

đánh chữ; đầu đĩa 

VCR/DVD, tấm quang 

năng,… 

Tủ lạnh, tủ đông, máy 

điều hòa, máy rửa bát, 

máy giặt, quạt điện, 

quạt sưởi, bếp điện, 

bếp từ, lò nướng, nồi 

cơm điện,… 

 

Giữ nguyên hình dạng, 

không tháo dời 

 

2. Chất thải thực phẩm (gồm thức ăn thừa; thực phẩm hỏng hết hạn sử 

dụng; các loại rau, củ, quả, trái cây và các phần thải bỏ sau khi sơ chế, chế biến 

món ăn,…; các sản phẩm bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm, thủy, hải sản) 

 

TT Tên chất thải Hình ảnh minh họa Kỹ thuật trong phân 

loại 

2.1 Thức ăn thừa; 

Thực phẩm hết hạn sử 

dụng. 
 

Bảo đảm được đựng, 

chứa trong vật đựng, 

túi, bao bì,…kín, 

không rò rỉ, ngăn ngừa 

mùi phát tán. 



2.2 Các loại rau, củ, quả, 

trái cây và các phần 

thải bỏ sau khi sơ chế, 

chế biến món ăn,…; 

Các sản phẩm bỏ đi từ 

thịt gia súc, gia cầm; 

thủy, hải sản. 

 

Bảo đảm được đựng, 

chứa trong vật đựng, 

túi, bao bì,…kín, 

không rò rỉ, ngăn ngừa 

mùi phát tán. 

3. Chất thải rắn sinh hoạt khác: 

- Chất thải nguy hại (gồm các loại: bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit 

thải, dung môi thải, kiềm thải, dầu mỡ công nghiệp, chất tẩy rửa có thành phần 

nguy hại, bình gas mini,...) từ hoạt động sinh hoạt. 

- Chất thải cồng kềnh (gồm các loại: tủ, bàn ghế, sofa, giường, nệm, cũ 

hỏng, tủ sắt, khung cửa, cánh cửa, cành cây, gốc cây,...). 

- Chất thải khác còn lại.  

TT Tên chất thải 
Hình ảnh minh họa Kỹ thuật trong phân 

loại 

3.1 Chất thải nguy hại 
  

3.1.1 Bao bì đựng thuốc bảo 

vệ thực vật, axit thải, 

dung môi thải, kiềm 

thải, dầu mỡ công 

nghiệp, chất tẩy rửa có 

thành phần nguy hại, 

bình gas mini,…từ hoạt 

động sinh hoạt; 

Sơn, mực, chất kết dính 

(loại có các thành phần 

nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất); 

Găng tay, giẻ lau dính 

dầu, hóa chất; 

Kim tiêm, khẩu trang, 

bông băng bị nhiễm 

khuẩn từ người bệnh. 

 

- Bảo đảm được đựng, 

chứa trong vật đựng, 

túi, bao bì… để an 

toàn, tránh phát tán 

CTNH ra ngoài môi 

trường. 

- Thu, xếp gọn các vật 

sắc nhọn (như kim 

tiêm) để tránh gây 

thương tích trong quá 

trình phân loại, thu 

gom và xử lý. 

3.1.2 Các loại bóng đèn 

huỳnh quang thải; thủy 

tinh hoạt tính thải; 

nhiệt kế chứa thuỷ 

ngân thải. 

 

- Không đập vỡ. 

- Trường hợp bị vỡ thì 

lưu giữ bảo đảm an 

toàn tránh gây thương 

tích, ngăn ngừa phát 

tán thủy ngân trong 

quá trình phân loại, 

thu gom và xử lý. 



3.1.3 Các loại pin, ắc quy 

thải. 

 

Giữ nguyên hình 

dạng, không tháo dời. 

3.2. Chất thải cồng kềnh 
  

3.2.1 Tủ, bàn ghế, sofa, 

giường, nệm, cũ 

hỏng,… 

 

Thu gọn, giảm kích 

thước, thể tích. 

Trường hợp tháo dỡ 

thì chất thải sau đó 

được phân loại vào 

các nhóm chất thải 

tương ứng. 

3.2.2 Tủ sắt, khung cửa, cánh 

cửa,… 

 

Thu gọn, giảm kích 

thước, thể tích. 

Trường hợp tháo dỡ 

thì chất thải sau đó 

được phân loại vào 

các nhóm chất thải 

tương ứng. 

3.2.3 Cành cây, gốc cây,… 

 

Thu gọn, giảm kích 

thước, thể tích. 

3.3 Chất thải khác còn lại 
  



3.3.1 Vỏ các loại hạt như 

macca, óc chó, hạt 

điều, dừa, vỏ trứng, xơ 

dừa, rơm, trấu,…từ 

hoạt động sinh hoạt. 

Chiếu cói; chiếu tre, 

trúc; gối mây, tre,…; 

Lông gia súc, gia 

cầm,…; 

Bã các loại: cà phê, trà 

(túi trà), bã mía, xác 

mía, lõi ngô (cùi 

bắp),…; 

Chất thải từ làm vườn 

từ hộ gia đình như lá, 

rễ, cành cây nhỏ, cỏ, 

hoa,… 

 

Thu gọn, giảm kích 

thước, thể tích. 

3.3.2 Phân động vật cảnh; 

xác động vật cảnh chết 

không do dịch bệnh,… 
 

Chứa trong vật đựng 

kín, không rò rỉ, ngăn 

ngừa phát tán mùi. 

3.3.3 Tã, bỉm, băng, giấy vệ 

sinh, giấy ăn đã sử 

dụng; giấy ướt đã sử 

dụng; bông tẩy trang, 

khẩu trang,…; 

Các loại hộp xốp; các 

loại sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần; 

Bã kẹo cao su, đầu lọc 

thuốc lá,…; 

Bóng bay, băng keo 

dán, tăm bông tai, tăm 

chỉ kẽ răng; 

Vỏ thuốc,… 

 

Thu gọn, giảm kích 

thước, thể tích, bảo 

đảm tránh rơi vãi. 

3.3.4 Giày, dép nhựa, thước 

kẻ, muôi (vá), thìa 

(muỗng) bằng nhựa; 

Bút, bật lửa đã hết gas, 

bàn chải đánh răng, vỏ 

tuýp, hộp kem đánh 

răng,…; 

Các loại nhựa thải 

khác. 

 

Bó gọn. 



3.3.5 Vỏ cứng các loài thuỷ, 

hải sản; 

Xỉ than từ hoạt động 

sinh hoạt,…; 

Gốm, sành, sứ thải… 

 

Thu gọn, giảm thể 

tích, bảo đảm tránh rơi 

vãi. 

3.3.6 Các loại chất thải còn 

lại. 

 
Bó gọn. 

 

Đối với nhóm chất thải thực phẩm, trong trường hợp chưa triển khai phân 

loại tại nguồn đối với nhóm chất thải thực phẩm sẽ được phân loại và thu gom 

cùng nhóm chất thải khác còn lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC III. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ RÁC HỮU CƠ 

(Kèm theo Văn bản số         /STN&MT-MT ngày         /7/2024 của Sở TN&MT) 

 

1. Hướng dẫn xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, tổ chức (tại khu 

vực không có hoạt động thu gom rác hữu cơ) 

Mỗi hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp tận dụng từ 1-2m2 đất trong 

khuôn viên của gia đình, tổ chức, doanh nghiệp để đào hố hoặc trên mặt đất 

trống, hoặc ủ ngoài đồng ruộng để xử lý rác thải hữu cơ phát sinh hàng ngày. 

Cách xử lý như sau: 

- Đối với hộ gia đình lượng rác thải hữu cơ hàng ngày tương đối nhỏ, đào 

hố kích thước hố: dài x rộng x sâu là 1m x 1m x1,2m, phần nhô lên mặt đất cao 

khoảng 0,2m, hố có lắp đậy đảm bảo để tránh nước mưa tràn vào, và tránh côn 

trùng xâm nhập. Tùy từng điều kiện gia đình có thể đào kích thước hố to hoặc 

nhỏ hơn và có bổ sung chế phẩm sinh học (Emuniv) hoặc men vi sinh tự làm 

theo hướng dẫn tạo vi sinh tại mục dưới để giảm mùi và tăng mức độ phân hủy 

của vi sinh vật. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình phát sinh lượng chất thải hữu 

cơ với quy mô lớn có thể Ủ trên mặt đất bằng hoặc dốc, là nơi râm mát có mái che  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Đào hố hoặc ủ trên mặt đất trống 

* Các bước thực hiện để xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình (thực hiện 1 

lần với khối lượng rác lớn) như sau: 

Áp dụng với các hộ gia đình có diện tích, có hoạt động chăn nuôi gia súc, 

gia cầm (phát sinh lượng chất thải hữu cơ lớn) 

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu (có thể phối trộn thêm một số thành phần khác 

như sau) 

Thứ nhất là dụng cụ: Bình ô doa, xẻng, cào, dao băm, găng tay, khẩu 

trang, ủng…  

Thứ 2 là Men vi sinh: 1 gói men 200g hòa  20l nước (phun cho 1 tấn 

nguyên liệu). 



Thứ 3 là Nguyên liệu: Ngoài rác thải hữu cơ phát sinh từ hoạt động 

sinh hoạt từ các hộ gia đình có thể bổ sung thêm rơm, bèo (kích thước nên 

nhỏ hơn 8cm - khoảng nửa gang tay: Trộn 2 tạ rơm + 6 tạ bèo), phân gia 

súc, gia cầm. 

Một số nguyên liệu bổ sung giúp tăng cường chất dinh dưỡng và khả 

năng phân hủy của chất hữu cơ: Rỉ đường + 6 kg urê + 8 kg lân (nếu có). 
Bước 2: Phương pháp tiến hành 

+ Cho 1/4 số nguyên liệu vào vừa đảo vừa tưới 1/4 dung dịch men vi sinh 

+ 3 phần còn lại làm tương tự và vun thành đống. 

+ Phủ kín nilon lên đống ủ. 

Bước 3: Theo dõi và kiểm tra 

- Luôn giữ độ ẩm (50 - 60%). Nếu thấy phân quá khô thêm nước, nếu quá 

ướt bổ sung đất bột khô sau đó trộn đều. 

- Nhiệt độ đống ủ không quá 600C (Nếu sờ bên ngoài đống ủ thấy nóng hơi 

dát tay). 

Chúng ta có thể kiểm tra chất lượng phân bằng cách quan sát màu sắc của 

phân: Màu đen hoặc nâu sẫm 

Mùi: phân không còn mùi hôi, thối, hay còn mùi hôi nhẹ là đạt tiêu chuẩn. 

Nếu còn mùi hôi, thêm men (hòa nước ¼ gói men vào nước), che bạt, kiểm tra 

sau 1 tuần. 

* Đối với rác hữu cơ hàng ngày: Sử dụng hố đào trong vườn hoặc thiết 

bị ủ rác hữu cơ (thùng có nắp đậy nhưng phải thiết kế có hệ thống thoát nước 

rỉ rác): 

Hàng ngày đổ rác hữu cơ vào vào hố đào hoặc thiết bị ủ rác, bổ sung chế phẩm 

vi sinh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Thiết bị ủ rác tại hộ gia đình 

Lưu ý: Sau 30-40 ngày, có thể sử dụng phân vi sinh. Phân hữu cơ vi sinh 

nên dùng để bón lót cho cây trồng ở giai đoạn làm đất. Trong canh tác, phân vi 

sinh có tác dụng thay thế một phần phân vô cơ bón cho cây trồng, mặt khác 

khống chế được bệnh thối đen rễ lúa. Phân vi sinh còn có tác dụng cải tạo đất, 

giữ cho đất ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè; kiểm soát được cỏ dại và sâu 

bệnh. 



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM 

Địa chỉ: phường Lam Hạ - thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam 

Điện thoại: 02263.854625 

 

BƯỚC 1: TẠO LỚP Ủ, LÀM LỚP ĐỆM LÓT VÀ NẮP ĐẬY HỐ Ủ 

- Đào hố ủ rộng 60x60cm tùy theo kích thước lắp đậy 

- Độ sâu 50-70cm tùy theo quy mô hộ gia đình 

- Đắp bờ đất chèn gạch quanh hố ủ (nếu cần) 

- Dùng nắp, tấm đậy che kín hố ủ, tránh mưa, ngăn ruồi muỗi, chuột,... 

- Trường hợp dùng thùng ủ thì cần thông đáy hoặc có vòi để hứng nước rỉ rác 

và bên dưới có cửa để lấy phân bên hông 

Làm lớp đệm lót: 

- Lót đáy hố khoảng 10-15cm rác đã chuẩn bị ở bước trên. 

- Phun khoảng 1 lít vi sinh đã pha xuống hố ủ. 

- Tưới bổ sung nước (nếu cần) để đảm bảo độ ẩm 50%. 

BƯỚC 2: PHA CHẾ PHẨM MEN VI SINH EMC 

- Chuẩn bị: Vi sinh + đường + nước sạch + chai đựng rửa 

sạch. 

- Cách pha: Pha vi sinh theo tỷ lệ 01 thìa vi sinh +05 thìa 

đường + 1,5 lít nước sạch 

- Đặt chai vi sinh cạnh hố ủ hoặc thùng ủ dùng không quá 7 ngày 

- Gói bột vi sinh dùng dở để ở nơi khô ráo, thoáng mát. 

CHÚ Ý: Nước và đồ dùng để pha vi sinh không được lẫn hóa 

chất, chất tẩy rửa, dầu mỡ... 

BƯỚC 3: CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC THẢI HÀNG NGÀY 

- Hàng ngày mang rác hữu cơ sinh hoạt cho vào hố ủ 

- Phun vi sinh trong chai đã pha lên bề mặt ngay khi bỏ 

rác vào hồ 

- Rác hữu cơ cho vào hố ủ: Hoa quả, rau củ, thức ăn 

thừa, lá cây... 

Lưu ý: 

- Không cho vào hố ủ rác khó phân hủy như cành cây, 

động vật 

- Theo dõi duy trì độ ẩm hố ủ khoảng 50% 

- Trong quá trình ủ có thể phát sinh mùi và giòi thì tiến hành rắc 1 lớp bột vi 

sinh lên bề mặt, thêm lá khô để giảm ẩm 

BƯỚC 4: RÁC HỮU CƠ SAU XỬ LÝ 

- Sau khi ủ khoảng 30 ngày lớp rác bên dưới sẽ thành phân mùn hữu cơ 

- Khi hố ủ đầy rác, rắc 1 lớp đất phủ kín mặt hố ủ và bắt đầu lại quy trình sau 

30 ngày nữa có thể lấy phân ủ để b ón cây trồng 

Đối với  hộ gia đình không có đất đào hố ủ thì có thể sử dụng thùng phi nhựa, 

bên dưới có cửa để lấy phần rác đã hoai mục ra, có thể lắp vòi để rỉ rác thoát ra 

ngoài hoặc khoan lỗ dưới đáy và đặt trên nền đất. 

2. Xử lý rác hữu cơ tại điểm trung chuyển rác (xã hoặc liên xã) 



Tại mỗi điểm trung chuyển rác bố trí diện tích cho hoạt động xử lý rác 

hữu cơ từ 30-100m2 (tùy theo khối lượng rác hữu cơ, vô cơ phát sinh tại các địa 

phương), xây dựng các bể chứa và xử lý rác hữu cơ hình chữ nhật kích thước: 

2mx3mx1m hoặc kích thước tùy theo diện tích và địa hình của khu trung chuyển 

rác (Mỗi bể ủ rác đảm bảo xử lý rác hữu cơ phát sinh từ 10-15 ngày). Mỗi khu 

trung chuyển rác thải bố trí từ 3-5 bể chứa và xử lý rác thải để xử lý luân phiên 

rác, có mái che, có hệ thống thu nước rỉ rác (bể chứa nước rỉ rác hàng ngày để 

bổ sung lại vào đống ủ rác khi độ ẩm không đảm bảo 50-60%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Bể ủ rác tại các điểm trung chuyển rác 

Bước 1: Khi rác hữu cơ được thu gom từ các hộ gia đình về khu trung 

chuyển được đưa lần lượt vào các bể (tùy theo khối lượng rác hữu cơ phát sinh) 

mỗi bể chứa được khoảng 6m3 rác (tương đương với 5 tấn rác) 

Thứ nhất là dụng cụ: Bình ô doa, xẻng, cào, dao băm, găng tay, 

khẩu trang, ủng, máy xúc (nếu có)…  

Thứ 2 là Men vi sinh: 1 gói men 200g hòa  20l nước (phun cho 1 tấn 

nguyên liệu). 

Thứ 3 là Nguyên liệu: Ngoài rác thải hữu cơ phát sinh từ hoạt động 

sinh hoạt từ các hộ gia đình có thể bổ sung thêm rơm hoặc bèo (kích thước 

nên nhỏ hơn 8cm - khoảng nửa gang tay). 

Một số nguyên liệu bổ sung giúp tăng cường chất dinh dưỡng và khả 

năng phân hủy của chất hữu cơ: Rỉ đường + 6 kg urê /tấn nguyên liệu+ 8 

kg lân/tấn nguyên liệu (nếu có). 

Bước 2: Phương pháp tiến hành 



+ Rác hữu cơ đưa về khu trung chuyển rác hàng ngày được phun men vi 

sinh với tỷ lệ 1 gói men 200g hòa  20l nước (phun cho 1 tấn nguyên liệu) và 

đảo trộn đều, vun thành đống và phủ nilon. Những ngày tiếp theo tiếp tục 

thực hiện cho hết bể sau đó vun thành đống và 5-6 ngày kiểm tra và đảo 

trộn 1 lần, nếu có mùi tiếp tục hòa thêm men vi sinh để phun lên bề mặt và 

đảo trộn. 

Bước 3: Theo dõi và kiểm tra 

- Luôn giữ độ ẩm (50 - 60%). Nếu thấy phân quá khô thêm nước, nếu quá 

ướt bổ sung đất bột hoặc rơm, rạ khô sau đó trộn đều. 

- Nhiệt độ đống ủ không quá 600C (Nếu sờ bên ngoài đống ủ thấy nóng 

hơi dát tay). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC IV.  HƯỚNG DẪN LÀM MEN VI SINH NƯỚC (IMO)  

ĐỂ XỬ LÝ RÁC HỮU CƠ 

(Kèm theo Văn bản số         /STN&MT-MT ngày         /7/2024 của Sở TN&MT) 

 

 1. Nguyên liệu: 

Thùng chứa >20 lít. Không đổ đầy, cách miệng ít nhất 10cm 

17-20 lít nước đã khử Clo (Nước máy đổ ra thau, chậu để bay hết Clo) 

hoặc nước mưa. 

100 gram cám gạo hoặc bột ngô 

1 lít rỉ mật đường hoặc 1kg đường mía thô 

3 hộp sữa chua 

3 cục men rượu 

2-3 gói men tiêu hóa 

2 trái chuối chín 

2. Cách làm: 

B1: Đổ rỉ mật đường (hoặc đường mía) và nước khuấy đều 

B2: Bỏ cám gạo hoặc bột ngô vào khuấy đều 

B3: Sau đó cho sữa chua, men tiêu hóa vào khuấy đều 

B4: Tiếp tục cho men rượu vào khuấy đều (cho tan hết trong thùng chứa) 

B5: Bóp nát chuối (tốt nhất là dùng máy say hoặc cối giã nát) 

Sau cùng dùng 1 miếng vải xô đậy trên để tránh ruồi, muỗi các sinh vật 

khác không vào được thùng và đậy nắp không kín hẳn. Để 20 ngày, 2 ngày mở 

thùng ra khuấy 1 lần. 

3. Kiểm tra thử IMO có thành công hay không bằng cách: 

Sau 2-3 ngày mở nắp thùng ngửi thấy mùi chua và ngọt, trên mặt thùng 

xuất hiện bọt khí, chắt hỗn hợp đã ủ hòa loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1:10 và 

phun thử vào rác thải hoặc mắm tôm nếu hết mùi hoặc đỡ hẳn mùi sau 2 phút là 

thành công 

Ủ tiếp tục tới 20 ngày là dùng với tỷ lệ 1:10 với nước để phun vào rác thải 

hàng ngày khi bổ sung rác hữu cơ hàng ngày. 

Để góp phần thực hiện thành công việc thu gom, phân loại xử lý rác hữu 

cơ tại hộ gia đình hoặc điểm trung chuyển rác thải, chúng tôi đề nghị mỗi người 

cán bộ đảng viên, mỗi hội viên hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn viên, thanh 

niên trong thôn, xóm, xã, phường, thị trấn hãy là những cá nhân điển hình trong 

việc hướng dẫn, nhắc nhở những thành viên trong gia đình thực hiện công tác 

phân loại rác và xử lý rác hữu cơ tại nguồn góp phần giảm thiểu mức độ ô nhiễm 

môi trường, đảm bảo cho môi trường sống của chúng ta luôn xanh – sạch – đẹp. 

 

 



PHỤ LỤC V. HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH  

VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT 

 (Kèm theo Văn bản số          /STN&MT-MT ngày        /7/2024 của Sở TN&MT) 

Các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và các biện pháp 

khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải 

sinh hoạt theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể tại 

các Điều 4, 25,26 và 56 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022: 

Điều 4. Hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Hình thức xử phạt chính, mức xử phạt: 

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 

đồng đối với tổ chức. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với: giấy phép môi trường; giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; giấy phép tiếp 

cận nguồn gen; giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; quyết định công 

nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biến đổi gen; quyết định công nhận 

cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen (sau đây gọi chung là giấy phép) hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính có hiệu lực thi hành; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi chung là tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính); tịch thu sản phẩm có giá trị sau khi tiêu 

hủy và xử lý theo quy định của pháp luật; 

c) Việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn 

hoặc tước quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn đối với cơ sở hoạt 

động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công được nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp 

hành vi vi phạm của cơ sở không gây ô nhiễm môi trường hoặc cơ sở đã chấm 

dứt hành vi vi phạm hoặc đã khắc phục xong hậu quả vi phạm do hành vi vi 

phạm hành chính gây ra. Thời điểm đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước 

quyền sử dụng giấy phép môi trường có thời hạn được tính từ thời điểm cơ quan 

nhà nước đã giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu giao nhiệm vụ, chỉ định đơn 

vị hoặc lựa chọn được nhà thầu khác để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công. 



3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 

cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn có 

thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn do 

người có thẩm quyền xử phạt ấn định sau đây: 

a) Buộc phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu hoặc phục hồi 

môi trường theo quy định; buộc khôi phục lại trạng thái ban đầu do vi phạm 

hành chính gây ra; 

b) Buộc phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định về bảo vệ 

môi trường để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; buộc phải phá dỡ 

công trình, thiết bị để pha loãng chất thải và phải xử lý chất thải đạt quy chuẩn 

kỹ thuật về chất thải; buộc phá dỡ, di dời công trình, cây trồng; buộc phá dỡ 

công trình, nhà ở trái phép; 

c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường 

theo quy định; buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ 

thuật; buộc phải thực hiện biện pháp giảm thiểu độ rung đạt quy chuẩn kỹ thuật; 

d) Buộc tái xuất máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tàu biển đã qua sử 

dụng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chất thải nhập khẩu từ nước 

ngoài; buộc tái xuất toàn bộ loài ngoại lai xâm hại nhập khẩu trái phép ra khỏi 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; buộc tái xuất lô hàng chứa 

sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen ra khỏi lãnh 

thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

đ) Buộc tiêu hủy máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tàu biển đã qua sử 

dụng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chất thải nhập khẩu từ nước 

ngoài; buộc tiêu hủy toàn bộ loài ngoại lai xâm hại; tiêu hủy toàn bộ sinh vật 

biến đổi gen chưa được cấp giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen hoặc 

giấy chứng nhận an toàn sinh học; buộc tiêu hủy các chất và thiết bị, sản phẩm 

có chứa hoặc sản xuất từ các chất được kiểm soát bị cấm; buộc tiêu hủy toàn bộ 

sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen; 

e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về hiện trạng môi 

trường; 

g) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành 

chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. 

Đối với vi phạm hành chính quy định tại: điểm g khoản 1, điểm g khoản 2 

Điều 10; điểm g, h khoản 1, điểm g, h khoản 2, điểm g, h khoản 3 Điều 11; điểm 

a, b khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 13; điểm d, đ khoản 2, điểm d, đ khoản 3, 

điểm d, đ khoản 4 Điều 14; điểm g, h khoản 3, điểm h, i khoản 4 Điều 15 Nghị 

định này làm phát sinh nước thải chưa qua xử lý ra môi trường thì số lợi bất hợp 

pháp được tính bằng tổng lưu lượng nước thải đã xả ra môi trường chưa qua xử 



lý xác định trong thời gian vi phạm tính theo m3 (trường hợp không xác định 

được thải lượng nước thải thì thải lượng nước thải được tính theo lưu lượng tối 

đa ngày đêm ghi trong các hồ sơ theo thứ tự ưu tiên như sau: kết luận thanh tra, 

kết quả kiểm toán, hồ sơ cấp giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường 

thành phần, báo cáo đánh giá tác động môi trường) nhân với giá dịch vụ xử lý 

nước thải trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành 

tính theo đồng/m3 (trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không ban hành thì 

áp dụng giá dịch vụ xử lý nước thải của khu công nghiệp có khoảng cách gần 

nhất so với tổ chức vi phạm). 

Đối với vi phạm hành chính quy định tại: điểm g khoản 1, điểm g khoản 2 

Điều 10; điểm g, h khoản 1, điểm g, h khoản 2, điểm g, h khoản 3 Điều 11; điểm 

a, b khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 13; điểm d, đ khoản 2, điểm d, đ khoản 3, 

điểm d, đ khoản 4 Điều 14; điểm g, h khoản 3, điểm h, i khoản 4 Điều 15 Nghị 

định này làm phát sinh khí thải chưa qua xử lý ra môi trường thì số lợi bất hợp 

pháp được tính bằng lưu lượng khí thải tính theo m3/giờ (trường hợp không lắp 

đặt hệ thống xử lý khí thải, không vận hành hệ thống xử lý khí thải thì lưu lượng 

khí thải được xác định theo lưu lượng tối đa trong một giờ ghi trong các hồ sơ 

theo thứ tự ưu tiên như sau: kết luận thanh tra, kết quả kiểm toán, hồ sơ cấp giấy 

phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường) nhân với thời gian vi phạm tính theo giờ và nhân với chi phí 

cho việc vận hành hệ thống xử lý khí thải trong một giờ gồm: điện, nước, nhân 

công, hóa chất và vật tư tiêu hao tính theo đồng/m3. 

Đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 16; điểm a 

khoản 4, 5 Điều 17; khoản 4, 7 Điều 46 thì số lợi bất hợp pháp là toàn bộ số tiền 

mà tổ chức, cá nhân thu được khi thực hiện hành vi vi phạm. 

h) Buộc phải thu hồi kết quả phát sinh từ các hoạt động tiếp cận nguồn gen 

trái pháp luật; buộc hủy kết quả thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính, báo 

cáo mức giảm phát thải khí nhà kính; 

i) Buộc phải thực hiện biện pháp thu gom, lưu giữ và quản lý an toàn chất ô 

nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, 

thiết bị đã nhập khẩu, sản xuất và sử dụng có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy 

theo quy định và báo cáo đã khắc phục xong hậu quả vi phạm; 

k) Buộc chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý; buộc chuyển 

giao các chất và thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ các chất được kiểm 

soát cần xử lý theo đúng quy định cho đơn vị có chức năng xử lý và chịu mọi chi 

phí phát sinh; 

l) Truy thu số phí bảo vệ môi trường nộp thiếu, trốn nộp; buộc chi trả kinh 

phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường; buộc 

phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường; buộc mua bảo hiểm trách nhiệm bồi 



thường thiệt hại về môi trường; buộc chi trả chi phí tổ chức ứng phó sự cố chất 

thải, chi phí phục hồi môi trường; buộc phải bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu 

gây ra theo quy định; buộc chi trả đầy đủ tiền sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự 

nhiên và tiền lãi phát sinh từ việc chậm chi trả (nếu có) tương ứng với số tiền và 

thời gian chậm chi trả trong thời hạn 01 tháng; buộc phải chuyển số tiền còn lại 

về quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đối 

với địa phương chưa có quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh trong thời hạn 06 tháng; 

buộc phải hoàn trả số tiền sử dụng sai mục đích trong thời hạn 01 tháng; buộc 

nộp số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế tương ứng tỷ lệ tái chế bắt buộc chưa hoàn 

thành hoặc số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế tương ứng với tỷ lệ tái chế không đáp 

ứng quy cách tái chế bắt buộc vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; buộc nộp 

số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế còn thiếu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; 

buộc nộp số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế tương ứng với tỷ lệ, quy cách tái chế 

bắt buộc phải thực hiện vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; buộc chấm dứt 

hợp đồng thực hiện tái chế, hợp đồng ủy quyền tổ chức tái chế và nộp số tiền hỗ 

trợ tái chế tương ứng với tỷ lệ, quy cách tái chế bắt buộc vào Quỹ Bảo vệ môi 

trường Việt Nam để thực hiện trách nhiệm tái chế; buộc nộp số tiền đóng góp hỗ 

trợ xử lý chất thải còn thiếu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; 

m) Buộc di dời dự án, cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân 

vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt đối với các trường hợp vi phạm mà địa điểm đang thực hiện dự án, cơ sở 

không phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi 

trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; buộc phải xây dựng, 

lắp đặt công trình bảo vệ môi trường theo quy định; 

n) Buộc lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, báo cáo mức giảm phát thải khí 

nhà kính cho (các) năm nộp chậm, nộp thiếu và chịu mọi phí tổn phát sinh nếu 

có; buộc xây dựng quy trình thu gom, vận chuyển, lưu giữ an toàn theo quy 

định; buộc phải lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp cơ sở trong 

thời hạn 06 tháng; buộc báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm 

theo quy định; 

o) Buộc cung cấp thông tin đúng, đầy đủ trong báo cáo kiểm kê khí nhà 

kính, báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính; buộc công khai báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định; buộc 

công khai thông tin về sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo quy 

định; buộc thực hiện đăng ký kế hoạch tái chế, gửi bản kê khai số tiền đóng góp 

hỗ trợ tái chế, báo cáo kết quả tái chế theo quy định; buộc phải cung cấp, công 

bố thông tin; buộc phải nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; buộc gửi bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý 

chất thải theo quy định. 



4. Không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại các điểm a, c, g và l 

khoản 3 Điều này khi không có đủ căn cứ xác định hậu quả hoặc không có đủ 

căn cứ xác định số lợi bất hợp pháp thu được hoặc không có đủ căn cứ xác định 

số phí bảo vệ môi trường nộp thiếu, trốn nộp theo quy định do hành vi vi phạm 

hành chính đó gây ra. 

Điều 25. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, 

khu đô thị, khu dân cư; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô 

nhiễm môi trường 

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không niêm yết quy định về giữ gìn vệ 

sinh môi trường ở nơi công cộng. 

2. Hành vi thu gom, thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử 

phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ 

đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, 

dịch vụ hoặc nơi công cộng; 

b) Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá 

nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, 

dịch vụ hoặc nơi công cộng; 

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, 

bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, 

dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này; 

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, 

thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị 

hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, 

lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh 

rạch, sông, suối, biển. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vận 

chuyển nguyên liệu, vật liệu không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong 

khi tham gia giao thông. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không 

sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng trong quá trình vận chuyển vật liệu, 

hàng hóa làm rò rỉ, phát tán ra môi trường. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hoạt động 

quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, lễ hội, khu du lịch, chợ, nhà ga, bến xe, 

bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác có một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không có đủ công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom 

chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định; 

b) Không thu gom chất thải trong phạm vi quản lý theo quy định; 



c) Không bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong 

phạm vi quản lý; không có cán bộ, tổ hoặc đội bảo vệ môi trường để kiểm tra, 

giám sát theo quy định. 

6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với chủ đầu tư 

xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung có hành vi vi phạm về bảo vệ môi 

trường sau đây: 

a) Không có mạng lưới thoát nước mưa, nước thải riêng biệt; không có 

công trình vệ sinh nơi công cộng đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

b) Không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đồng bộ, phù hợp với quy 

hoạch đã được phê duyệt; 

c) Không có thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu 

gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng, loại chất thải phát sinh 

từ hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư tập trung; 

d) Không đảm bảo diện tích cây xanh, mặt nước, không gian thoáng trong 

khu đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; nếu gây ô nhiễm môi trường phải 

thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm 

hành chính gây ra đối với trường hợp vi phạm tại điểm c, d khoản 2, khoản 3 và 

khoản 4 Điều này; 

b) Buộc phải xây dựng, lắp đặt công trình bảo vệ môi trường theo quy định 

trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điểm a, b, c khoản 6 Điều 

này; 

c) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm 

trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều này 

gây ra. 

Điều 26. Vi phạm các quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, 

chôn, lấp, đổ, đốt, xử lý chất thải rắn thông thường 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hộ gia 

đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử 

dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

2. Hành vi vi phạm của cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho mỗi 

lần chuyển giao theo quy định; 



b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi 

không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy 

định; thiết bị, dụng cụ lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường không 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; kho hoặc khu vực 

lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

về bảo vệ môi trường theo quy định; không ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo 

quy định; 

c) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không 

lưu giữ riêng chất thải rắn công nghiệp thông thường đã được phân loại theo quy 

định; không có thiết bị, dụng cụ, khu vực, kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

thông thường theo quy định; 

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự tái 

chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường khi không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. 

3. Hành vi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối 

lượng từ 300 kg/ngày trở lên, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

này bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, 

xử lý chất thải theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường theo quy định. 

4. Hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn công 

nghiệp thông thường bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho mỗi lần chuyển 

giao hoặc đợt chuyển giao đối với nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường 

theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không 

ký hợp đồng thu gom, vận chuyển đối với nhóm chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phải xử lý với chủ nguồn thải theo quy định; 

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng phương tiện vận chuyển, thiết bị lưu chứa, trạm trung chuyển, khu vực lưu 

giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; không vận chuyển chất thải rắn công 



nghiệp thông thường theo loại sau khi đã được phân loại theo quy định; phương 

tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý không có 

thiết bị định vị theo quy định; hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn công 

nghiệp thông thường không theo tuyến đường và thời gian quy định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

5. Hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không 

đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt; không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền trong 

trường hợp từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, 

cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định; không ký hợp 

đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở có phát 

sinh chất thải rắn sinh hoạt; 

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đến đúng điểm tập kết, trạm trung chuyển, 

địa điểm đã quy định, cơ sở xử lý chất thải theo quy định; vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt không đúng tuyến đường, thời gian theo quy định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; không phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng đồng dân cư, 

đại diện khu dân cư trong việc xác định thời gian, địa điểm, tần suất, tuyến 

đường thu gom chất thải rắn sinh hoạt; không công bố rộng rãi thời gian, địa 

điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không 

thông báo tới cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh trên địa bàn về 

thời gian đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt để giám sát theo quy định; 

không báo cáo cơ quan phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường về hiện trạng của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trong thời hạn 

6 tháng kể từ ngày đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không 

bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu 

gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định; 

phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không lắp đặt thiết bị giám sát 

hành trình hoặc không cung cấp thông tin, dữ liệu vận chuyển cho cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương; 

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng các phương tiện, thiết bị không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi 

trường theo quy định; để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi 

hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận 

chuyển; không vệ sinh, phun xịt rửa mùi phương tiện vận chuyển chất thải rắn 



sinh hoạt trước khi ra khỏi trạm trung chuyển, cơ sở xử lý và sau khi hoàn thành 

công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; 

đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

không bố trí các thiết bị, phương tiện để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt theo quy định; không bố trí phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ nước rỉ 

rác tại các trạm trung chuyển theo quy định; không đáp ứng một trong các yêu 

cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với trạm trung chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt theo quy định; điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt không bố trí thiết bị lưu 

chứa chất thải theo quy định, không thực hiện vệ sinh khử mùi, không có đèn 

chiếu sáng theo quy định; 

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không 

có các biển báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp sau khi đóng bãi chôn lấp 

chất thải rắn sinh hoạt; không lập hồ sơ và bàn giao mặt bằng cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền sau khi kết thúc hoạt động xử lý ô nhiễm, cải tạo môi 

trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không thành lập lại 

bản đồ địa hình của khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; 

g) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi 

không tiến hành cải tạo cảnh quan, không có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi 

trường ngay sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; không tổ chức 

quan trắc, theo dõi diễn biến môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 

kể từ ngày kết thúc việc đóng bãi chôn lấp và báo cáo cơ quan chuyên môn về 

bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo quy định. 

6. Hành vi vi phạm của chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô 

thị, chung cư, tòa nhà văn phòng bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi 

không bố trí thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu 

giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi 

không tổ chức thu gom chất thải từ hộ gia đình, cá nhân theo quy định; không bố 

trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phù hợp trong khuôn viên của dự án đầu 

tư theo quy định. 

7. Hành vi vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình phát sinh, xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không 

có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý đối với 

mỗi lần nhận chuyển giao; không lập nhật ký vận hành các hệ thống, phương 

tiện, thiết bị xử lý bao gồm sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng 



lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường; không có số theo dõi số lượng 

các sản phẩm tái chế hoặc thu hồi từ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

không có phương tiện, thiết bị, dụng cụ lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; 

c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với các hành vi 

xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường không phù hợp với địa bàn hoạt 

động, công suất, loại chất thải, các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải đã đầu tư 

xây dựng, lắp đặt theo quy định; kho hoặc khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

thông thường trong nhà hoặc ngoài trời không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo 

vệ môi trường theo quy định; 

d) Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi 

không có kho hoặc khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy 

định. 

8. Hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị 

không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất 

thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp 

hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng 

không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử 

lý theo quy định bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường dưới 1.000 kg; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg; 

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 2.000 kg đến dưới 3.000 kg; 

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 3.000 kg đến dưới 4.000 kg; 

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 4.000 kg đến dưới 5.000 kg; 

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 5.000 kg đến dưới 10.000 kg; 



g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg; 

h) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 20.000 kg đến dưới 30.000 kg; 

i) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 30.000 kg đến dưới 40.000 kg; 

k) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 40.000 kg đến dưới 60.000 kg; 

l) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông 

thường từ 60.000 kg đến dưới 80.000 kg, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về 

môi trường; 

m) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với trường 

hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn 

thông thường từ 80.000 kg đến dưới 100.000 kg, trừ các trường hợp hành vi tội 

phạm về môi trường; 

n) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với trường hợp 

chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận hoặc đốt chất thải rắn thông thường từ 100.000 

kg trở lên. 

9. Phạt tăng thêm từ 40% đến 50% số tiền phạt so với mức phạt tiền tương 

ứng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này trong trường hợp 

gây ô nhiễm môi trường hoặc chất thải rắn thông thường có chứa các thông số 

môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường xung quanh. Tổng 

mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đồng. 

10. Phạt tiền từ. 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi 

vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này trong trường hợp chất thải rắn thông 

thường có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường, trừ các trường hợp 

hành vi tội phạm về môi trường 

11. Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 

công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng dưới 

300kg/ngày và lựa chọn hình thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia 

đình, cá nhân thì việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều này như đối với tổ chức. 

12. Hình thức xử phạt bổ sung: 



a) Đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường từ 01 

tháng đến 03 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm c khoản 7, 

điểm l, m, n khoản 8, khoản 9 Điều này; 

b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường từ 03 

tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 10 Điều này; 

c) Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm 

quy định tại điểm e, g, h, i, k, l, m, n khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều này. 

13. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải 

rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý do hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 8 Điều này gây ra; 

b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân 

tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá 

hiện hành đối với các vi phạm quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều này; 

c) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm 

trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại khoản 8, khoản 9, khoản 

10 Điều này gây ra. 

Điều 56. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các cấp 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 

10.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c và đ 

khoản 3 Điều 4 Nghị định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, 

g, h, i, k, l, m, n và o khoản 3 Điều 4 Nghị định này. 

 

 



PHỤ LỤC VI. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐIỂM, TRẠM TRUNG CHUYỂN 

CHẤT THẢI RẮN 

(Kèm theo Văn bản số          /STN&MT-MT ngày         /7/2024 của Sở TN&MT) 

 

1. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trạm 

trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt   

1. Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt: 

a) Điểm tập kết được bố trí bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu 

gom, vận chuyển và xử lý; bán kính phục vụ thu gom tại hộ gia đình, tổ chức, cá 

nhân và khoảng cách an toàn môi trường thực hiện theo quy định tại QCVN 

01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan;  

b) Điểm tập kết phải bố trí thiết bị lưu chứa chất thải có dung tích phù hợp 

với thời gian lưu giữ, bảo đảm không rò rỉ nước ra môi trường; thực hiện vệ 

sinh, phun khử mùi sau khi kết thúc hoạt động; điểm tập kết hoạt động trong 

thời gian từ 18 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau phải có đèn chiếu sáng; 

c) Chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị mới, chung cư, 

tòa nhà văn phòng phải bố trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phù hợp trong 

quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành để phục vụ nhu cầu thải bỏ chất thải rắn 

sinh hoạt của tất cả người dân sinh sống tại khu đô thị mới, chung cư, tòa nhà 

văn phòng đó; 

d) Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thể bố trí điểm tập kết theo 

quy định tại điểm b khoản này hoặc có thể lưu chứa trong thiết bị lưu chứa chất 

thải rắn sinh hoạt; 

đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt để xác định vị trí, thời gian tập kết, thời gian hoạt 

động và quy mô tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết phù hợp; bảo 

đảm an toàn giao thông; hạn chế tối đa hoạt động vào giờ cao điểm. 

2. Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt: 

a) Thực hiện theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan; 

b) Trạm trung chuyển cố định đầu tư mới tại các khu vực nội thành đô thị 

loại I và đô thị loại đặc biệt phải sử dụng công nghệ tự động, hiện đại và phù 

hợp với điều kiện từng địa phương;  

c) Khuyến khích sử dụng công nghệ trạm trung chuyển ngầm, bán ngầm 

hoặc ngầm hóa một số hạng mục công trình tại đô thị nhằm tiết kiệm diện tích 

sử dụng đất nhưng phải có thiết kế bảo đảm mỹ quan đô thị và không gây ô 



nhiễm môi trường; 

d) Bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt tại địa phương; 

đ) Phải có khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phân loại tại nguồn, 

chất thải rắn cồng kềnh và các trang thiết bị thu gom, vận chuyển; có khả năng 

lưu giữ chất thải nguy hại sau khi chất thải rắn sinh hoạt được phân loại theo quy 

định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

e) Trạm trung chuyển tại các đô thị phải bố trí khu vực tiếp nhận chất thải 

có đủ diện tích cho phương tiện dừng chờ đổ chất thải; bảo đảm khép kín để hạn 

chế tối đa phát tán ô nhiễm, mùi và xâm nhập của côn trùng; 

g) Trang bị các hệ thống, thiết bị cân; vệ sinh và phun xịt khử mùi phương 

tiện thu gom, vận chuyển ra, vào trạm trung chuyển; hệ thống camera giám sát; 

hệ thống, phần mềm để theo dõi, cập nhật khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và 

phương tiện thu gom, vận chuyển ra, vào trạm trung chuyển; 

h) Ủy ban nhân dân các cấp xác định vị trí, thời gian hoạt động và quy mô 

tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại trạm trung chuyển. 

2. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Phương tiện cơ giới vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng 

các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật về giao thông vận tải. Xe chuyên dụng cuốn ép chất thải rắn sinh hoạt phải 

có thiết bị lưu chứa nước rỉ rác. 

2. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm không rơi vãi 

chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác, phát tán mùi trong quá trình vận chuyển; 

phải vệ sinh, phun xịt khử mùi trước khi ra khỏi khu vực trạm trung chuyển, cơ sở xử 

lý và sau khi hoàn thành thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.  

3. Phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến 

điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm không 

rơi vãi chất thải, rò rỉ nước ra môi trường trong quá trình hoạt động. 

4. Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được lắp cố định hoặc có thể 

tháo rời trên phương tiện vận chuyển và phải bảo đảm lưu giữ an toàn, không bị 

hư hỏng, rách vỡ vỏ và không ngấm, rò rỉ nước rác, phát tán chất thải, mùi ra 

môi trường. 

5. Việc áp dụng các mô hình, công nghệ, giải pháp kỹ thuật tiên tiến, thân 

thiện môi trường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo 

quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 

 


